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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Thực phẩm và Nông sản sạch Sóc Sơn 
Đại diện: 
Dương Thị Huệ
	Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0379.886.288
	Chuyên cung cấp sản phẩm chả cá thát lát, chả mực giã tay. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty cổ phần tập đoàn Toàn Phát
Đại diện: 
Nguyễn Đức Thắng
	Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0913.573.288
	Chuyên cung cấp sản phẩm thảo dược xoa bóp Phúc Thắng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Phạm Thế Ba 
Đại diện:
Phạm Thế Ba
	Xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0984.609.272
	Cung cấp tranh tứ quý bằng gỗ mít. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trúc 
Đại diện:
Nguyễn Văn Trúc
	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0982.327.536
	Cung cấp tượng phật bằng gỗ mít. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
hă
n nuôi Yên Hòa PhúHợp 
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh ẩm thực bún ốc Bà Ngoại 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hiền
	Số 18/52 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: 0914.649.188
	Chuyên bán bún ốc, bánh tôm, ốc hấp Bà Ngoại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã nông nghiệp Võng Xuyên
Đại diện:
Đoàn Văn Khang
	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0912.132.015
	Chuyên cung cấp hành hoa các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh cơ sở chế biến sản xuất thực phẩm Tiniseed 
Đại diện: 
Phạm Thị Thuý
	Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0971.468.554 
	Chuyên cung cấp sản phẩm Granola mật chuối, dừa sấy mật chuối, bánh kê gạo lứt mật dừa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ Nhật Bản 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tráng
	Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 02462.918.086
	Chuyên cung cấp sản phẩm nghệ đỏ nguyên chất, hà thủ ô đỏ nguyên chất dạng bột. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.








NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thế Anh 
	Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0965.004.596
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Cậy

	Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0333.792.758

	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Trịnh Thị Tâm

	Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0982.242.276
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y
Đại diện: 
Hà Văn Quý

	Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0377.166.637
	Chuyên cung cấp thức ăn hỗn hợp, thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Đại Trường 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Trường
	Xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0965.862.286
	Cung cấp sản phẩm mộc nhĩ, nấm linh chi, nấm sò các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ sản xuất cây giống
Đại diện: 
Lê Văn Thủy
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0779.389.585
	
Chuyên cung cấp cây giống. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.  
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	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Dương Văn Kiên

	Xã Thư Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0972.492.554

	Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả an toàn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.

	4
	Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hường 
	Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0332.199.189
	Chuyên cung cấp các loại trái cây theo vụ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 
















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Luận

	Xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0978.995.737
	Chuyên cung cấp lợn thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.

	2
	Cơ sở sản xuất gà giống Toàn Tiến
Đại diện: 
Lương Nguyễn Tiến
	Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0916.606.370

	Chuyên cung cấp gà giống 01 ngày tuổi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Châu
	Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0358.759.676
	Chuyên cung cấp trứng gà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Duyên
	Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0397.465.202
	Chuyên cung cấp trứng chim cút. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
 
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thực phẩm Linh Hương
Đại diện:
Lê Hữu Hảo
	

Tổ 13, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0977.891.051


	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm cơm cháy. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao
Đại diện: 
Nguyễn Văn Gần
	Tổ 16, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
ĐT: 02293.864.039

	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả đóng hộp, nước trái cây... Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Mỹ.

	3
	HTX Yên Bình
Đại diện: 
Hoàng Thị Chinh
	
Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0834.857.359

	Chuyên cung cấp sản phẩm cá mương sấy hồ Thác Bà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX Thái Sơn
Đại diện: 
Đàm Văn Việt
	Thôn 1,xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0912.993.514

	Chuyên cung cấp sản phẩm dầu lạc đỏ, lạc ri vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu đỗ tương, dầu vừng Thái Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.








	

